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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 40/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối vời tập the, cá nhân 
thực hiện tốt công tác dân số trân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ 9 tháng ố năm 20ỉ5; 
Luật sửa đôi, bô simg một sổ đĩềit cửa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật To chủc 
chỉnh quyền địa phương ngởy 22 ỉhảng I ỉ nám 20 ỉ 9: 

Cân cứ Luật Ệan hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 ỉháng 6 nẵm 
201%' Luật sừa đôi, bô sung một sô điêu củứ Luật Ban hành vằn bàn quy phạm 
pháp ỉuật ngày lệ tháng 6 nâm 2020; 

Càn cứ Luậí Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Cârỉ củ Nghỉ định sắ 34/2ỮỈ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 nãm 2016 cùa 

Chỉnh phủ quy định chỉ ưểl mộỉ sô điều VÀ biệrì pháp thi hờnh Lụật Ban hành 
vảỉì bản quy phạm pháp hiậĩ; Nghị định sổ ỉ54/202Q/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ sửa đôi, bô simg một sô ẩịểu của Nghị đính so 
34/2ŨỈ6/NĐ-CP ngày ỉ4 thảng 5 năm 20ỉ6 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một 
so điều vả bĩận pháp thi hành Lưộí Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị 
định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 về sửa đổi, bồ sung một sổ 
điều của Nghị định ậé 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ 4 ỉ háng 5 năm 2016 cùa Chinh 
phủ qựy định chi tiết một so điều Vữ hiện pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn bản 
qiĩy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bo sung ĩTỉột số điều theo Nghị định Sỡ 
154/2020/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng ỉ2 nãm 2020 cùa Chính phủ; 

Cãtì cứ Nghị định sổ Ỉ63/20ÌÓ/NĐ-CP ngày 2 ì tháng 12 năm 20 ĩ ố của 
Chính phủ quy định chỉ ĩiêi ỉ hì hành mội sâ ặiểu. cùa Luậí Ngân sách nhà nước; 

r Ũãn cứ Thông tỵ sổ 0ỉ/202ị/TT-BYT ngày 25 tháng 01 nõm 202 ỉ cùa Bộ Y 
tê hướng dân một so nộ ỉ dv.rìg đẻ địa phương bím hành chinh sách khen thưởng, 
hô trợ đôi với tập thề, cá nhăn thực hiện tểí công tác dân sổ; 

^ Ca>7 cử Thônạ iu- so 23/202 ỉ/TT-BYT ngày 09 rỉgầy ỉ 2 thảng 202ỉ của Bộ 
Y tể vẻ sửa ấồim bô sung một sô ván bàn quy phạm pháp hiật ảo Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành; 
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Xét Tờ trình sổ 7719/TTì'-UBND ngày 28 tháng ỉ ỉ nõm 2024 của ủy ban 
nhân dán Thầnh phố vé việc ban hành Nghị quyết quỵ định vẻ chỉnh sách khen 
thường, hô ỉĩ.ợ đổi với tập thê, cá nhổn ỉhực hiện fôỉ cổng íác dâìì số ĩrên địa 
bàn Thành phổ; Báo cáo thầm tra sể Ỉ320/BC-HĐND rtgày 08 tháng ỉ2 năm 2024 
cùa Ban Vãn hỏữ - Xã hội Hội đông nhân dân Thành phô; ý kiên thảo ỉiíận của đại 
bìẻu Hội đông nhân dân Thành pho ỉạì kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đổi ttrợng ảp tlụng 

1. Pliạm vi điều chình 

Nghị quyết này quy định về chính sách khen thưởng, hồ trợ đối với tập thể> 
cá nhân thực hiện tốt công tác dân sổ trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Mình. 

2. Đổ í tượng áp dụng 

a) Tập thế:; các phường, xã, thị trẩn (gọi chung là xã); khu phố, ẩp (gọỉ 
chung là ấp) trên địa bàn Thành píìố Hồ Chí Minh thực hiện tốt cóng tác dân sổ; 

b) Cá nhân: cóng dân Việt Nam cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh thực hiện tốt chính sách dân sổ; 

c) Cơ quan> đon vị, tổ chức, cá nhân khác có liễn quan. 

Điều 2. Nội cỉung khuyén khíchs khen thưởng* bỗ trợ giải quyết tình 
trạng mức sinh ĩhấp 

!, Tập thề 

a) Xà 03 ỉĩãm liên tục dạt và vượt tỳ íệ 60% cặp VỌL chồng trong độ tuổi 
sinh đè sinh đủ 02 (hai) corì dược đé xiiảt Uy ban r.hản dân cấp huyện tặng 
Giẩy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dản cấp huyện, kèm theo ho trợ bằng 
tiền lả 30.000.000 đòng (ba mươi triệu đồng); 

b) Xã 05 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuẻi 
sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được đề xuất ủy ban nhàn dằn Thành phố tặng 
Bằng khéri của Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phổ, kèm theo hồ trợ bằng 
tiểs là 60,000.000 đồng (sảu mươi triệu đồng). 

2. Cả nhân 

Phụ nữ sính đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 
3.000,000 đồng (ba triệu đồng). 

Điều 3. NỘÍ dung khuyến khích, khen thưỏTLg, hỗ trự kiểm soát tình 
trạng mất cârt bằng giói tính khi sính 

Xã đạt 100% ấp đà có nội dung về kiềm soát mất càn bằng gỉớỉ tính khi 
sinh trong hương uức, quy ước dược dề xuầt ủy ban nhân dân cẩp huyện tặng 
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Giấy khen của Chủ tịch ùy ban nhân dân cấp huyện, kèm theo hỗ trợ một I.ầĩi 
bằng tiền là 1.000,000 đồng (một triệu đồng), 

Điều 4. Nội (ìung khuyển khícli, khen tbuởng, hỗ trọ1 góp phàn [lâng 
cao chất lương dân so 

1. Tầm soát trước sitiỄi và tầm soát sơ sinh 

Phụ nữ mang !Ểhai và tré sơ sính thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dối Tượng bảo trợ 
xã hội, đốỉ tượng sổng tại xã đảo đuục hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh và tầm 
soát sơí sình với tổng số tiền lả 2-000,000 đềng, bao gồm: tầm soát trước sinh (sàng 
ỉọc trước sinh) với địiih mức là 600.000 đồng (sáu trăm ngần đồng), tầm soát sơ 
sinh (sàng lọc sơ sình) với định mức lả 400.000 đỏng (bôn trăm ngàn đôìig) vả hô 
trợ bằng tiền một lần là 1.000.000 đồng (một triệu đồng). 

2. Chãm sóc sức lchòe ngươi cao tuổi 

a) Tập thể " • 
Xã đạt 100% người cao tuổi có thè bảo hiềm y tể, được lập hữ sơ theo đoỉ 

sức khóe và khám sức khỏe định kỳ được đề xuit úy ban nhân dân cáp huyện 
tặng Giấy khen của Chủ tich ủy ban nhận dân cấp huyện, kèm theo hỗ trợ một 
lần bằng tiền lả 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). 

b) Cá nhân 

Cộng tác viẽn dân số ấp mả ấp phụ trách đạt vả vượt các chỉ tiêu về vận 
động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gía đình, cộng đồng 
được tặng Giấy khen của Chủ tịch ửy ban nhân dân cấp xâ, 

Điều 5. Ngưôn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sầch hiện hành vả nguồn 
kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

ĐiỀu 6. Tổ chírc thực hiện 

ị. Giao ủy ban nhân dân Thành phổ tổ chửc triển khai thực hiện có hiệu 
quà Nghị quyết này. 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;, các Ban của Hội đồng nhân 
dân, Tố dại biểu và đại biếu Hội dong nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh giám 
sát chặt chẽ quả trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21 thảng ! 2 nãm 2024. 
2, NghỊ quyết này thay thế cảc Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 

08 tháng !2 nãm 20 ĩ ũ của Hội đảng nhân dân Thành phố về bả sung nhiệm 
VLI vả chể dộ thù lao cho cộng Lác viên dân số " kế hoạch hóa gía đình để 
thực hiện thêm nhiệm vụ bảữ vệ, chãm sóc trẻ em tại tổ dân pho, khu pho, 
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ấp trẽn dịa bàn Thành phố; Nghị quyết số 29/2011/NỌ-HĐND ngày 07 
tháng 12 năm 2011 của Hội đông nhân dân I hành phố về ban hành chính 
sách vê dân sô và kể hoạch hóa gia đình tại Thảnh phố Hồ Chỉ Mình giai 
đoạn 2011 - 2015 và Nghị quyết sổ 03/2017/NỌ-HĐND ngày 06 thảng 7 
năm 2017 của Hội đông nhân dân Thành phố về chế đô hồ trợ thực hiên 
công tác dân sô và kế hoạch hóa gia đỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh aiai 
đoạn 2016 - 2020. 

Nghị quyết này được Hội dồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chỉ Minh Khóa X 
Kỷ họp thứ hai mươi thông qua ngày 1 I tháng 12 năm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 


